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1 Nguyễn Đình Thảo 7 3 2 5 12

2 Phạm Thanh Liêm 6 3 2 5 11

3 Trần Thanh Hải 6 3 2 5 11

4 Dương Danh Toàn 6 3 2 5 11

5 Nguyễn Thị Nguyên Bình 6 3 2 5 11

6 Lục Thị Huệ 6 3 2 5 11

7 Đào Đức Chương 6 3 2 5 11

8 Trần An Nguyên 6 3 2 5 11

9 Nguyễn Tin 6 3 2 5 11

10 Nguyễn Thị Uyên 6 3 2 5 11

11 Vũ Ngọc Tuân 6 3 2 5 11

12 Hà Thị Thánh 6 3 2 5 11

13 Lê Quang Hưng 7 2 2 4 11

14 Lê Thị Lương 6 3 2 5 11

15 Đoàn Thị Hà 6 3 2 5 11

16 Hoàng Thanh Tùng 6 3 2 5 11

17 Hà Văn Chung 6 3 2 5 11

18 Hoàng Thị Biểu 6 3 2 5 11

19 Nguyễn Thi Nga 5 3 3 6 11

20 Nguyễn Thị Trung Hiếu 6 3 2 5 11

21 Nguyễn Thị Xuyên 6 3 2 5 11
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22 Bùi Thị Nguyệt 8 3 3 11

23 Hứa Thị Phan 6 3 2 5 11

24 Hoàng Thị Mai Hoa 6 3 3 2 8 14

25 Trần Văn Hưng 6 3 3 2 8 14

26 Nguyễn Thị Hồng Thương 6 3 3 2 8 14

27 Dương Đình Hải 8 3 3 6 14

28 Nguyễn Thị Thắm 6 3 3 2 8 14

29 Trương Thị Hằng 6 3 3 2 8 14

30 Quách Thị Ba 6 3 3 2 8 14

31 Lê Thanh Sơn 6 3 2 5 11

32 Nguyễn Thị Thu Hằng 5 3 3 6 11

33 Nguyễn Văn Phường 6 3 3 6 12

34 Đinh Văn Tỵ 6 3 2 5 11

35 Nguyễn Dư Hiếu 6 3 2 5 11

36 Nguyễn Thị Châu 6 3 3 6 12

37 Bùi Thị Ngọc Linh 6 3 3 6 12

38 Nguyễn Thị Xuân Thuỳ 6 3 3 6 12

39 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 6 3 2 5 11

40 Trần Mạnh Khắc 6 3 2 5 11

41 Ngô Vũ Hạ Ni 6 3 2 5 11

42 Đặng Thị Thanh Nhàn 6 3 2 5 11

43 Trần Cẩm Nhung 6 3 2 5 11

44 Nguyễn Thị Tầm 6 3 2 5 11

45 Nguyễn Thị Tú Oanh 5 3 3 6 11

46 Trịnh Văn Công 5 2 2 2 6 11
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47 Phan Văn Hường 6 3 2 5 11

48 Phan Thị Uyên 6 3 2 5 11

49 Lê Hồng Thái 6 3 2 2 7 13

50 Trịnh Thị Thu Hương 6 2 2 2 6 12

51 Nguyễn Thị Quỳnh 6 3 2 5 11

52 Trần Thị Lệ 6 3 2 5 11

53 Lục Thị Thu Mới 4 3 2 2 7 11

54 Trương Thị Hà 6 3 3 6 12

55 Nguyễn Thị Nhung 6 3 2 5 11

56 Lý Thị Bảo Chi 6 3 3 6 12

57 Nguyễn Minh Quốc 8 3 3 11

58 Nguyễn Thị Thu Hương 6 3 2 5 11

27 30 36 27 30 36 27 20 24 18 20 24

Số phòng 09P 10P 12P 09P 10P 12P 09P 10P 12P 09P 10P 12P

Thời gian chấm bài tập trung

Người lập

Nguyễn Văn Cảnh

TỔNG THEO PHÒNG

HIỆU TRƯỞNG

Vương Xuân Trung

Nam Dong, ngày  25  tháng 12 năm 2021
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